
 

                                                                           

 

        

Nhận xét của giáo viên:  .......................................................................................... 

A. ĐỌC ĐOẠN VĂN SAU: 

 

      

 

 

 

 

 

 

B. HÃY KHOANH TRÒN TRƯỚC CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT: 

Câu 1. Mẹ ốm, Bồ Nông nhỏ làm gì? 

             a. Đi chơi cùng các bạn rất vui vẻ. 

             b. Đi tìm thầy thuốc cứu giúp mẹ. 

             c. Lặn lội bắt cá, mò cua, tìm thức ăn, chăm sóc mẹ. 

Câu 2. Vì sao mỏ của Bồ Nông chảy xệ xuống hệt cái túi? 

             a. Vì chú kêu khóc nhiều quá. 

             b. Vì chú một mình đi bắt cá, mò cua. 

             c. Vì chú dùng miệng làm túi đựng thức ăn. 

Vì sao Bồ Nông có túi? 

     Chú bồ nông nhỏ một mình lặn lội bắt cá, mò cua. Chú dùng 

miệng làm cái túi đựng thức ăn để về nuôi mẹ ốm. Tháng này qua 

tháng khác, cái mỏ chú xưa kia vốn gọn ghẽ, nay chảy xệ xuống hệt 

cái túi. 

     Lòng hiếu thảo của bồ nông nhỏ khiến họ hàng Bồ Nông cảm 

phục và noi theo. Ngày nay, chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở 

miệng. Cái túi ấy vừa là cái nơm bắt cá, vừa là kỉ niệm hiếu thảo của 

một đứa con ngoan.  
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Câu 3. Điều gì khiến họ hàng Bồ Nông cảm phục, noi theo chú Bồ Nông nhỏ? 

             a. Sự lễ phép            b. Lòng hiếu thảo           c. Đức tính chăm chỉ 

Câu 4. Tại sao ngày nay chú Bồ Nông nào cũng có cái túi ở miệng? 

             a. Vì cái túi ấy là cái nơm đánh bắt cá. 

             b. Vì cái túi ấy là kỉ niệm hiếu thảo của đứa con ngoan. 

             c. Cả câu a và b đều đúng. 

C. THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: 

Câu 1: Viết một câu có tiếng chứa vần oang: 

………………………………………………………………………………………. 

Câu 2: Điền s hay x 

 cửa …ổ              …inh … ắn            …áng sớm            

 chim …ẻ       học …inh                                mùa …uân 

Câu 3: Gạch chân chữ viết sai chính tả trong câu sau và viết lại cho đúng: 

Giờ dải lao là lúc thích hợp nhất để tham da các chò chơi. 

 

Câu 4:  Nối ô chữ ở cột bên trái với ô chữ ở cột bên phải để tạo câu phù hợp:  

 

 

 

 

 

  

đạp xe trên sân. 

Đám mây màu trắng 
cái càng to. 

Con cua có 

Câu bé đang bay trên trời. 



Câu 5: Viết 

THEO CHÂN BÁC 

Anh dắt em vào cõi Bác xưa 

Đường xoài hoa trắng nắng đu đưa 

Có hồ nước lặng sôi tăm cá 

Có bưởi cam thơm, mát bóng dừa. 

 

 

 

 

 

 

 


